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[bookmark: _Toc70334323]1. Ngành dệt may
[bookmark: _Toc65226333][bookmark: _Toc58231613][bookmark: _Toc58940915][bookmark: _Toc9327420][bookmark: _Toc9326546]Ngành dệt may, da giày trong quý I năm 2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Dù dịch bệnh vẫn còn, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp đã tìm ra được hướng đi phù hợp, thị trường dệt may, da giày thế giới đã dần sôi động trở lại. Việc các nước liên tục đưa vaccine phòng Covid-19 vào tiêm cho người dân cũng đã tăng niềm tin, góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, trong đó có tiêu dùng dệt may, da giày tăng trở lại. Tuy số lượng và đơn giá sản phẩm chưa trở lại bằng ngưỡng năm 2019, nhưng tín hiệu thị trường đã dần hồi phục.
Chỉ số sản xuất ngành dệt tính chung 3 tháng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020 (tháng 3 tăng 5,3% so với cùng kỳ); chỉ số sản xuất trang phục tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2020 (tháng 3 tăng 0,1%). Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 143 triệu m2, tăng 3,4% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 266,3 triệu m2, tăng 2,5% so với cùng kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 1.077,5 triệu cái, tăng 1,3%. 
Về chỉ số sản xuất trong tháng 3/2021, ngành dệt tăng 19,5% so với tháng 2/2021 và tăng 5,3% so với tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Chỉ số sản xuất sợi tháng 3/2021 tăng 18,2% so với tháng trước và tăng 16,6% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số 3 tháng của ngành này tăng 6,8%.
Sản xuất vải dệt thoi có chỉ số sản xuất tháng 3 tăng mạnh nhất so với tháng trước (tăng 30%) nhưng lại giảm 1,2% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất 3 tháng giảm nhẹ 0,2%.
Về sản lượng một số sản phẩm CNHT của ngành: Trong 3 tháng đầu năm nay, sản xuất Sợi tơ (filament) tổng hợp đạt sản lượng cao nhất 380,41 nghìn tấn, tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp đến là Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói... đạt 234,35 nghìn tấn, tăng 9,56%. Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% đạt hơn 46 nghìn tấn, giảm 9,41% so cùng kỳ năm trước.
Đối với sản xuất vải, sản phẩm Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo đạt sản lượng cao nhất (140,5 triệu m2), giảm 18,82% so với cùng kỳ năm 2020. Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên đạt sản lượng cao thứ hai với 100,66 triệu m2, đây là sản phẩm vải duy nhất có sản lượng tăng so cùng kỳ (tăng 11,24%). Sản xuất Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp đạt 77,5 triệu m2, tăng nhẹ 1,1%. Sản lượng vải dệt thoi khác từ sợi bông đạt 22,94 triệu m2, giảm 9,65%. 
[bookmark: _Toc14771532][bookmark: _Toc14771045]Bảng 01: Sản lượng một số sản phẩm CNHT ngành dệt may và sản phẩm may mặc
trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 3/2021
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021
	So với 3T/2020 (%)

	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	41.042
	52,02
	10,00
	114.582
	4,35

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	137.655
	9,68
	10,28
	380.410
	6,63

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	16.771
	22,20
	-8,97
	46.009
	-9,41

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	85.044
	28,34
	5,52
	234.346
	9,56

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	8.182
	20,22
	-5,40
	22.943
	-9,65

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	34.068
	24,53
	27,60
	100.657
	11,24

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	50.788
	31,62
	-20,98
	140.489
	-18,82

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	28.603
	33,04
	6,85
	77.507
	1,10


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê
Bảng 02: Khối lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT ngành dệt may tại một số địa phương tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 2/2021
	So với T1/2021 (%)
	So với T2/2020 (%)
	2T/2021
	So với 2T/2020 (%)

	Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên liệu dệt khác
	1000 cái
	28.048
	-39,14
	-27,19
	74.135
	3,85

	Sợi tơ (filament) tổng hợp 
	Tấn
	103.575
	-11,40
	-18,06
	220.476
	-12,28

	Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông này dưới 85% 
	Tấn
	11.519
	-15,73
	-24,10
	25.188
	-18,52

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Tấn
	59.119
	-27,22
	-8,93
	140.349
	11,20

	Vải dệt thoi khác từ sợi bông
	1000 m2
	6.803
	-15,49
	-20,09
	14.853
	-9,60

	Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên
	1000 m2
	26.447
	-30,69
	-22,17
	64.604
	4,64

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo
	1000 m2
	33.862
	-33,12
	-46,41
	84.492
	-26,69

	Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 
	1000 m2
	14.664
	-28,86
	-30,34
	35.275
	-8,04


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê
Dù đang ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng ngành dệt may vẫn đón thêm nhiều dự án nguyên phụ liệu đi vào sản xuất, cùng với đó, một số dự án chuẩn bị đầu tư mới. 
Dệt may, ngành xuất khẩu quy mô trên 40 tỷ USD/năm đã đón thêm những dự án mới đi vào sản xuất ngay trong những ngày đầu năm 2021. Một trong số đó là Dự án Nhà máy dệt - nhuộm - hoàn tất Trung Quy tại Khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hòa (Long An), năng lực sản xuất 2 triệu mét vải/năm, với tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng  được đưa vào hoạt động ngay trước Tết ít ngày. Dự án Nhà máy Dệt - nhuộm - hoàn tất Trung Quy đi vào hoạt động đúng thời điểm nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có EVFTA đã có hiệu lực, sẽ cung ứng một phần nguồn cung vải cho dệt may, đón bắt cơ hội hưởng ưu đãi nhờ thỏa mãn quy tắc xuất xứ từ vải. 
Việc khánh thành nhà máy dệt - nhuộm - hoàn tất này sẽ giúp Trung Quy nâng cao năng lực, đáp ứng nguồn nguyên liệu vải ra thị trường, đồng thời góp phần chủ động nguyên liệu cho ngành dệt may trong bối cảnh xuất nhập khẩu chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh như hiện nay.
Sau 1 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đang dồn sức cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch còn diễn biến phức tạp. Năm 2021 được một số doanh nghiệp khởi động dự án mới để tăng năng lực sản xuất, đón lõng thị trường trong vài năm tới đây.
Đơn cử, ngay đầu năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sợi Nghệ Tĩnh tại Cụm công nghiệp Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh). Dự án do Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư, chuyên sản xuất sợi OE phục vụ công nghiệp may mặc với công suất 18.720 tấn/năm, trên diện tích 5,4 ha, với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng. Dự án sản xuất sợi OE sẽ được Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh triển khai theo 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn I sẽ được khởi công ngay trong năm nay, vốn gần 300 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2022. Giai đoạn II và III có mức đầu tư 300 tỷ đồng, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2024.
[bookmark: _Toc70334324]2. Ngành da giày
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan trong tháng 3/2021 tăng 28,7% so với tháng 2/2021; tăng 8% so với tháng 3/2020. Tính chung trong cả Quý I/2021, chỉ số sản xuất của ngành tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng giầy, dép da 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 64,2 triệu đôi, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ. 
Chỉ số sử dụng lao động của ngành da giầy thời điểm 1/3/2021 tăng 2,3% so với tháng 1/2/2021, nhưng giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước (1/3/2020).
Bảng 03: Các chỉ số kinh tế và sản xuất công nghiệp ngành da giày
	Chỉ số
	N2016
	N2017
	N2018
	N2019
	N2020
	QI/21

	GDP (%)
	6,2
	6,8
	7,1
	7,02
	2,91
	4,48

	CPI (%)
	2,66
	3,53
	3,54
	2,79
	3,23
	1,16

	Chỉ số sản xuất CN CBCT (%)
	11,3
	14,7
	12,2
	10,4
	4,9
	8,0

	Chỉ số SXCN da giầy (%)
	3,5
	7,1
	10,4
	9,9
	-2,4
	4,3


Nguồn: Tổng cục Thống kê
[bookmark: _Toc34731556][bookmark: _Toc34749712][bookmark: _Toc36126625][bookmark: _Toc9082137]Tình hình sản xuất một số NPL sản xuất da giày:
Vải làm giày dép các loại: Nguyên liệu đầu vào (xơ, sợi), công nghệ, máy móc sản xuất và của ngành dệt, nhuộm nước ta còn lạc hậu, chưa dệt được các loại vải chất lượng cao, chủng loại không đa dạng, vì vậy mới chỉ cung ứng được cho các DN sản xuất loại giày vải cấp thấp. Mặt khác ngành dệt vải Việt Nam cũng chưa chú trọng vào mảng nguyên liệu cho lĩnh vực sản xuất giày dép. Các chủng loại vải cao cấp như loại có in, đính các chi tiết trang trí đều phải NK. Theo báo cáo của Lefaco, sản xuất vải dệt (sản xuất mũ giày, túi cặp, ba lô) đáp ứng 17,5%, vải không dệt nhu cầu cần 92 triệu m2/năm, nhưng khả năng cung ứng chỉ đạt 11,5 triệu m2/năm (tương ứng 12,5%)…
Nguyên phụ liệu khác: Việt Nam phải NK số lượng lớn nguyên liệu, vật liệu thô và phôi để sản xuất đế giữa, đế ngoài, đế mặt, pho hậu và pho mũi cho mũ giày. Nhiều chi tiết để lắp ghép vào giày thể thao và giày nữ cũng đang phải NK. Một số loại phụ liệu như móc, khóa,...cũng đã được sản xuất trong nước nhưng độ tinh xảo lẫn yếu tố an toàn cho người sử dụng vẫn kém so với hàng NK. Tỷ lệ nội địa hoá của chủng loại nguyên phụ liệu khoảng 50%.
Dụng cụ cơ khí, phụ tùng, thiết bị máy móc cho ngành dệt may, da giày: Lĩnh vực sản xuất máy móc, phụ tùng cơ khí cho ngành dệt may/da giày phát triển rất chậm. Móc móc, thiết bị ngành dệt may hầu hết đều được NK từ nước ngoài, chủ yếu từ Italia, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Các DN nội địa chủ yếu chỉ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, lắp đặt hệ thống làm mát, thông gió, điều hòa không khí, nhà xưởng, sản xuất lắp đặt máy kiểm tra vải, máy cắt vòng, máy cắt keo, máy dập nút, bàn cắt, bàn kiểm tra, xe vận chuyển, ghế ngồi may...và sản xuất một số chi tiết thay thế đơn giản. Về máy móc, thiết bị phục vụ ngành da giày, DN cơ khí trong nước cũng chỉ chế tạo được một số thiết bị đơn giản như máy chặt thuỷ lực, băng tải, hệ thống sấy, nồi hấp giày... Chất lượng sản phẩm không cao, mức độ chuẩn hoá và khả năng lắp lẫn thấp, thiếu đồng bộ, giá thành cao nên thị trường tiêu thụ hạn chế. Hầu hết máy móc thiết bị sản xuất sử dụng trong ngành da giày đều phải NK, chủ yếu từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.
[bookmark: _Toc70334325]II. Hoạt động thương mại đối với các sản phẩm CNHT ngành dệt may – da giày
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[bookmark: _Toc70334327]1.1. Về xuất khẩu
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Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi của nước ta trong tháng 3/2021 đạt 194,21 nghìn tấn, trị giá trên 511,11 triệu USD, tăng 55,43% về lượng và tăng 64,08% về trị giá so với tháng trước, so với tháng 3/2020 tăng 27,36% về lượng và tăng 46,82% về trị giá. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 483,68 nghìn tấn, trị giá 1,21 tỷ USD, tăng 19% về lượng và tăng 31,38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021, các thị trường xuất khẩu xơ, sợi chính của nước ta gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Asean, Brazil… 
Biểu đồ 01: Kim ngạch xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 04: Thị trường xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam tháng 3 năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	KN tỷ trọng tháng 3/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	194,21
	511,11
	55,43
	64,08
	27,36
	46,82
	100,00

	Khối DNFDI
	132,97
	377,48
	54,96
	63,11
	32,00
	52,64
	73,86

	Trung Quốc
	107,63
	288,16
	63,56
	71,92
	26,98
	43,98
	56,38

	Hàn Quốc
	17,74
	52,27
	43,00
	52,94
	32,06
	68,66
	10,23

	Khu vực Asean 
	10,31
	33,39
	19,20
	35,96
	1,92
	29,06
	6,53

	Indonesia
	2,72
	9,43
	-14,74
	-2,99
	14,39
	44,76
	1,85

	Thái Lan
	2,50
	8,17
	-3,99
	18,04
	-30,30
	-9,87
	1,60

	Malaysia
	2,37
	7,29
	53,07
	70,04
	8,14
	32,41
	1,43

	Campuchia
	1,92
	6,71
	164,29
	160,44
	66,01
	104,38
	1,31

	Philippines
	0,80
	1,78
	37,46
	70,25
	-0,50
	19,06
	0,35

	Đài Loan (Trung Quốc)
	6,18
	18,00
	61,71
	80,75
	195,51
	209,64
	3,52

	Brazil
	5,07
	12,50
	13,66
	30,46
	42,05
	100,08
	2,45

	Hoa Kỳ
	8,85
	10,98
	85,36
	103,12
	34,86
	53,71
	2,15

	Bangladesh
	2,06
	10,88
	12,17
	23,10
	-11,87
	42,12
	2,13

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3,28
	10,87
	136,85
	91,44
	-45,56
	-19,75
	2,13

	Nhật Bản
	3,44
	8,22
	32,56
	48,20
	34,32
	21,73
	1,61

	Pakistan
	3,38
	8,19
	114,34
	99,73
	55,81
	92,97
	1,60

	Colombia
	2,85
	8,08
	101,06
	117,21
	72,34
	104,19
	1,58

	Khu vực EU
	3,36
	5,86
	34,79
	71,17
	50,70
	18,92
	1,15

	Italy
	0,83
	2,66
	262,45
	186,18
	102,93
	39,20
	0,52

	Anh
	2,13
	1,93
	9,24
	16,46
	61,66
	56,62
	0,38

	Romania
	0,40
	1,27
	27,39
	51,59
	-20,48
	-28,86
	0,25

	Ấn Độ
	2,42
	5,58
	39,65
	43,80
	139,90
	53,70
	1,09

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	1,11
	4,54
	-0,45
	26,91
	-44,74
	-24,25
	0,89

	Ai Cập
	1,35
	4,00
	-2,60
	16,57
	-26,61
	-2,21
	0,78

	Sri Lanka
	0,52
	2,94
	26,78
	41,58
	12,17
	77,08
	0,57

	Pê Ru
	0,83
	1,61
	30,65
	36,35
	430,13
	304,32
	0,32

	Chile
	0,24
	0,53
	63,51
	117,82
	-36,65
	-30,95
	0,10


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 05: Thị trường xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	3T/2021
	So với 3T/2020 (%)
	KN tỷ trọng 3T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá 
(triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	483,68
	1.217,18
	19,00
	31,38
	100,00

	Khối DNFDI
	329,38
	900,24
	24,13
	37,62
	73,96

	Trung Quốc
	258,12
	662,64
	29,07
	40,77
	54,44

	Hàn Quốc
	47,04
	131,89
	14,12
	34,57
	10,84

	Khu vực Asean 
	31,30
	93,93
	-7,61
	8,58
	7,72

	Indonesia
	8,97
	29,75
	29,92
	43,19
	2,44

	Thái Lan
	8,85
	25,03
	-27,76
	-17,68
	2,06

	Campuchia
	5,47
	18,22
	21,30
	51,91
	1,50

	Malaysia
	5,97
	17,16
	-9,45
	4,06
	1,41

	Philippines
	2,03
	3,77
	-43,72
	-44,89
	0,31

	Đài Loan (Trung Quốc)
	14,56
	39,30
	113,01
	118,44
	3,23

	Brazil
	16,37
	33,44
	47,11
	69,35
	2,75

	Bangladesh
	5,51
	26,67
	-8,65
	27,56
	2,19

	Hoa Kỳ
	20,03
	23,59
	23,57
	32,81
	1,94

	Thổ Nhĩ Kỳ
	6,10
	21,54
	-60,58
	-38,66
	1,77

	Nhật Bản
	8,84
	20,52
	12,04
	-11,78
	1,69

	Pakistan
	8,20
	18,39
	-9,70
	8,05
	1,51

	Colombia
	6,81
	17,89
	23,32
	41,92
	1,47

	Ấn Độ
	7,03
	16,24
	35,23
	15,86
	1,33

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	4,23
	14,27
	-27,32
	-18,41
	1,17

	Khu vực EU
	8,26
	13,72
	17,07
	-0,81
	1,13

	Italy
	1,50
	4,74
	49,20
	26,02
	0,39

	Anh
	5,42
	4,68
	20,09
	9,84
	0,38

	Romania
	1,35
	4,30
	-12,70
	-25,99
	0,35

	Ai Cập
	4,21
	11,36
	-35,50
	-18,54
	0,93

	Sri Lanka
	1,79
	9,20
	29,91
	79,46
	0,76

	Pê Ru
	2,21
	4,47
	107,60
	96,43
	0,37

	Chile
	0,73
	1,62
	-2,40
	6,07
	0,13


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 3/2021, giá xuất khẩu xơ, sợi trung bình của nước ta đạt 2.631,8 USD/tấn, tăng 5,56% so với tháng trước và tăng 15,28% so với tháng 3/2020. Giá trung bình trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 2.516,5 nghìn USD/tấn, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 06: Giá xuất khẩu trung bình xơ, sợi dệt tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021 (USD/tấn)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021 (USD/tấn)
	So với 3T/2020 (%)

	Giá TB 
	2.631,8
	5,56
	15,28
	2.516,5
	10,41

	Khối DNFDI
	2.838,8
	5,26
	15,64
	2.733,2
	10,86

	Trung Quốc
	2.677,4
	5,11
	13,38
	2.567,2
	9,06

	Hàn Quốc
	2.946,3
	6,95
	27,71
	2.804,0
	17,92

	Khu vực Asean 
	3.239,1
	14,06
	26,63
	3.001,3
	17,53

	Indonesia
	3.470,6
	13,79
	26,54
	3.316,6
	10,21

	Thái Lan
	3.267,3
	22,95
	29,31
	2.828,1
	13,95

	Campuchia
	3.486,2
	-1,46
	23,12
	3.329,7
	25,24

	Malaysia
	3.083,2
	11,09
	22,45
	2.874,5
	14,92

	Philippines
	2.230,4
	23,86
	19,66
	1.852,2
	-2,08

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2.911,3
	11,78
	4,78
	2.700,0
	2,55

	Brazil
	2.463,6
	14,78
	40,85
	2.042,3
	15,12

	Bangladesh
	5.290,3
	9,75
	61,27
	4.836,8
	39,64

	Hoa Kỳ
	1.240,1
	9,58
	13,98
	1.177,8
	7,48

	Thổ Nhĩ Kỳ
	3.315,3
	-19,17
	47,40
	3.534,0
	55,61

	Nhật Bản
	2.393,6
	11,80
	-9,38
	2.320,6
	-21,26

	Pakistan
	2.424,7
	-6,82
	23,85
	2.241,6
	19,66

	Colombia
	2.837,4
	8,03
	18,48
	2.627,4
	15,08

	Ấn Độ
	2.301,6
	2,97
	-35,93
	2.311,1
	-14,33

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	4.090,2
	27,48
	37,08
	3.377,3
	12,26

	Khu vực EU
	1.743,4
	26,99
	-21,08
	1.659,8
	-15,27

	Italy
	3.205,8
	-21,04
	-31,41
	3.155,5
	-15,54

	Anh
	905,4
	6,61
	-3,11
	864,3
	-8,53

	Romania
	3.168,9
	19,00
	-10,55
	3.191,3
	-15,22

	Ai Cập
	2.967,4
	19,68
	33,24
	2.700,3
	26,30

	Sri Lanka
	5.691,1
	11,67
	57,87
	5.152,3
	38,14

	Pê Ru
	1.948,2
	4,37
	-23,73
	2.020,8
	-5,38

	Chile
	2.200,3
	33,21
	8,99
	2.214,8
	8,68


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
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Kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật trong tháng 3/2021 đạt 60,64 triệu USD, tăng 13,6% so với tháng trước và tăng 30,47% so với tháng 3/2020. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 165,29 triệu USD, tăng 16,15% so với cùng kỳ năm 2020.
Tháng 3/2021, xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 18,31 triệu USD, tăng 30% so với tháng 2/2021 và tăng khá 74,36% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 30,19% tỷ trọng. Thị trường Hàn Quốc đạt kim ngạch 6,85 triệu USD, giảm 14,48% so với tháng trước và giảm 18,48% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 11,3%. Tiếp theo là các thị trường Asean, Nhật Bản, Luxembourg.
Biểu đồ 02: KNXK NPL vải mành, vải kỹ thuật của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ

Bảng 07: Thị trường xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021  (Triệu USD)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021  (Triệu USD)
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng 3T/2021 (%)

	Tổng KN
	60,64
	13,60
	30,47
	165,29
	16,15
	100,00

	Hoa Kỳ
	18,31
	30,00
	74,36
	44,84
	28,24
	27,13

	Hàn Quốc
	6,85
	-14,48
	-18,48
	21,64
	-8,35
	13,09

	Khu vực Asean 
	6,86
	-0,97
	-9,49
	20,26
	1,10
	12,26

	Thái Lan
	5,01
	-3,54
	0,23
	14,45
	10,09
	8,74

	Indonesia
	1,85
	6,75
	-28,32
	5,80
	-15,99
	3,51

	Nhật Bản
	3,25
	23,10
	18,53
	9,36
	13,85
	5,66

	Luxembourg
	2,66
	11,82
	49,73
	7,70
	22,25
	4,66

	Canada
	1,56
	-5,94
	7,24
	4,68
	15,08
	2,83

	Brazil
	0,97
	-1,26
	-0,97
	3,17
	31,89
	1,92

	Achentina
	0,95
	42,23
	32,98
	2,81
	32,70
	1,70

	Trung Quốc
	0,75
	-7,07
	87,36
	2,09
	45,01
	1,26


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
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Tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu NPL dệt may đạt trên 183,65 triệu USD, tăng 54,76% so với tháng 2/2021 và tăng 13,18% so với tháng 3/2020. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này đạt 472,38 triệu USD, tăng 7,66% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 03: Kim ngạch xuất khẩu NPL dệt may của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 3/2021, các thị trường chính xuất khẩu của nước ta gốm có: Asean, EU, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt hàng NPL dệt may chủ yếu sang thị trường chính như: Asean, EU, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ (kim ngạch xuất khẩu sang 7 thị trường lớn này đã chiếm trên 83,6% tỷ trọng xuất khẩu).
Bảng 08: Thị trường xuất khẩu NPL dệt may của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021  (Triệu USD)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021  (Triệu USD)
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng 3T/2021 (%)

	Tổng KN
	183,65
	54,76
	13,18
	472,38
	7,66
	100,00

	Khu vực Asean 
	65,12
	60,38
	10,42
	168,41
	1,47
	35,65

	Campuchia
	32,89
	75,58
	19,14
	81,06
	10,61
	17,16

	Indonesia
	24,85
	73,50
	19,09
	62,83
	-0,39
	13,30

	Myanmar
	2,31
	-35,73
	-48,20
	9,90
	-30,80
	2,10

	Thái Lan
	2,17
	5,96
	-38,97
	7,35
	-16,97
	1,56

	Philippines
	2,91
	52,34
	16,65
	7,27
	12,69
	1,54

	Khu vực EU
	19,26
	58,56
	10,87
	49,22
	9,66
	10,42

	Đức
	5,79
	110,17
	190,74
	14,61
	199,96
	3,09

	Italy
	4,04
	66,61
	37,16
	10,11
	17,73
	2,14

	Áo
	1,86
	67,62
	248,71
	5,03
	211,06
	1,07

	Pháp
	0,95
	-29,80
	-21,85
	4,52
	65,67
	0,96

	Anh
	1,31
	-17,12
	-40,46
	4,18
	-7,12
	0,89

	Hà Lan
	1,35
	3,40
	63,69
	3,76
	34,92
	0,79

	Phần Lan
	1,70
	124,76
	231,53
	2,60
	13,31
	0,55

	Thụy Điển
	1,31
	204,62
	197,89
	2,44
	52,77
	0,52

	Slovakia
	0,84
	131,40
	-86,83
	1,51
	-90,01
	0,32

	Tây Ban Nha
	0,10
	61,02
	-66,31
	0,46
	-44,22
	0,10

	Trung Quốc
	19,20
	59,83
	20,16
	46,82
	7,85
	9,91

	Nhật Bản
	13,62
	26,44
	-1,51
	38,39
	16,19
	8,13

	Hoa Kỳ
	12,47
	21,93
	58,71
	34,89
	58,74
	7,39

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	12,59
	60,00
	0,86
	32,29
	-2,35
	6,83

	Ấn Độ
	8,32
	29,94
	29,82
	24,90
	26,83
	5,27

	Hàn Quốc
	10,10
	86,60
	35,23
	22,47
	-1,27
	4,76

	Bangladesh
	6,71
	48,88
	54,53
	16,90
	41,22
	3,58

	Đài Loan (Trung Quốc)
	3,42
	84,13
	7,07
	7,15
	5,85
	1,51

	Achentina
	2,19
	99,39
	-31,15
	5,53
	-32,42
	1,17

	Brazil
	0,88
	43,61
	122,34
	2,20
	55,68
	0,47

	Australia
	0,76
	40,43
	-53,50
	2,17
	-37,41
	0,46


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc484188572][bookmark: _Toc484188643][bookmark: _Toc485826246][bookmark: _Toc485826272][bookmark: _Toc485994397][bookmark: _Toc487814467][bookmark: _Toc487815057][bookmark: _Toc487815087][bookmark: _Toc491432317][bookmark: _Toc491432557][bookmark: _Toc491432854][bookmark: _Toc495048894][bookmark: _Toc495656015][bookmark: _Toc504053286][bookmark: _Toc508118462][bookmark: _Toc508894485][bookmark: _Toc508961957][bookmark: _Toc511743037][bookmark: _Toc514398178][bookmark: _Toc517166649][bookmark: _Toc520113026][bookmark: _Toc521071804][bookmark: _Toc522194601][bookmark: _Toc524699404][bookmark: _Toc527531425][bookmark: _Toc527531484][bookmark: _Toc530127733][bookmark: _Toc22637018][bookmark: _Toc27386743][bookmark: _Toc32915221][bookmark: _Toc33604231][bookmark: _Toc45704320][bookmark: _Toc51146080][bookmark: _Toc55289690][bookmark: _Toc58231607][bookmark: _Toc58940909][bookmark: _Toc65226327][bookmark: _Toc70334331][bookmark: _Toc425944211][bookmark: _Toc423938250][bookmark: _Toc420075286][bookmark: _Toc418674874][bookmark: _Toc415043648][bookmark: _Toc413762738][bookmark: _Toc478116916][bookmark: _Toc478116876][bookmark: _Toc478116155][bookmark: _Toc478115989][bookmark: _Toc444691963][bookmark: _Toc441481758][bookmark: _Toc439164071][bookmark: _Toc436312824][bookmark: _Toc436312561][bookmark: _Toc435175255][bookmark: _Toc430769415][bookmark: _Toc427847303][bookmark: _Toc427847193][bookmark: _Toc480462622][bookmark: _Toc484188634][bookmark: _Toc484188655]1.2. Về nhập khẩu
[bookmark: _Toc487814469]Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may tháng 3/2021 đạt trên 2,27 tỷ USD, tăng 55,35% so với tháng 2/2021 và tăng 7,81% so với tháng 3/2020. Tính đến hết 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 5,78 tỷ USD, tăng 13,64% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó nhập khẩu vải các loại đạt 2,98 tỷ USD, tăng 13,3%; NPL dệt may đạt 1,49 tỷ USD, tăng 17,48%;  Bông các loại đạt 677,21 triệu USD, tăng 5,41%; Xơ sợi các loại đạt 631,99 triệu USD, tăng 15,97% so cùng kỳ 2020.
[bookmark: _Toc487814481][bookmark: _Toc487815060][bookmark: _Toc487815090][bookmark: _Toc491432320][bookmark: _Toc491432560][bookmark: _Toc491432857][bookmark: _Toc495048897][bookmark: _Toc495656018][bookmark: _Toc504053289][bookmark: _Toc508118465][bookmark: _Toc508894488][bookmark: _Toc508961960][bookmark: _Toc511743040][bookmark: _Toc514398181][bookmark: _Toc517166652][bookmark: _Toc520113029][bookmark: _Toc521071807][bookmark: _Toc522194604][bookmark: _Toc524699407][bookmark: _Toc527531487][bookmark: _Toc530127736][bookmark: _Toc22637019][bookmark: _Toc27386744][bookmark: _Toc32915222][bookmark: _Toc33604232][bookmark: _Toc45704321][bookmark: _Toc51146081][bookmark: _Toc55289691][bookmark: _Toc58231608][bookmark: _Toc58940910][bookmark: _Toc65226328][bookmark: _Toc67319257][bookmark: _Toc70334332][bookmark: _Toc487814470][bookmark: _Toc487815058][bookmark: _Toc487815088][bookmark: _Toc491432318][bookmark: _Toc491432558][bookmark: _Toc491432855][bookmark: _Toc495048895][bookmark: _Toc495656016][bookmark: _Toc504053287][bookmark: _Toc508118463][bookmark: _Toc508894486][bookmark: _Toc508961958][bookmark: _Toc511743038][bookmark: _Toc514398179][bookmark: _Toc517166650][bookmark: _Toc520113027][bookmark: _Toc521071805][bookmark: _Toc522194602][bookmark: _Toc524699405][bookmark: _Toc527531485][bookmark: _Toc530127734]1.2.1. Nhập khẩu vải
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu vải tháng 3/2021 đạt kim ngạch trên 1,08 tỷ USD, tăng 39,14% so với tháng 2/2021 và tăng 1,98% so với tháng 3/2020. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt 2,98 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 04: Kim ngạch nhập khẩu vải của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 
(ĐVT: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 3/2021, các thị trường châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), Nhật Bản, Asean đã chiếm trên 95% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của nước ta. Trong đó riêng nhập khẩu vải từ thị trường Trung Quốc đạt trên 1,76 tỷ USD, tăng 24,29% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm gần 60% tổng kim ngạch nhập khẩu. 
Bảng 09: Thị trường nhập khẩu mặt hàng vải của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021  (Triệu USD)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021  (Triệu USD)
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 3T/2021 (%)

	Tổng KN
	1.089,26
	39,14
	1,98
	2.980,61
	13,30
	100,00

	Khối DNFDI
	703,01
	48,84
	20,57
	1.858,96
	28,54
	62,37

	Trung Quốc
	593,45
	25,33
	-2,26
	1.766,18
	24,29
	59,26

	Đài Loan (Trung Quốc)
	172,12
	63,29
	5,25
	410,12
	5,67
	13,76

	Hàn Quốc
	143,42
	38,42
	-2,59
	396,74
	-6,51
	13,31

	Nhật Bản
	61,03
	25,60
	-7,37
	151,93
	-12,42
	5,10

	Khu vực Asean 
	48,49
	63,32
	20,46
	112,20
	1,61
	3,76

	Thái Lan
	26,77
	54,29
	7,50
	64,20
	-3,55
	2,15

	Malaysia
	12,19
	123,45
	118,30
	23,88
	7,72
	0,80

	Indonesia
	5,41
	11,42
	-33,79
	15,87
	-11,70
	0,53

	Campuchia
	3,70
	96,62
	144,30
	7,42
	114,84
	0,25

	Singapore
	0,37
	319,94
	457,17
	0,71
	238,84
	0,02

	Philippines
	0,03
	-39,42
	
	0,12
	127,31
	0,00

	Khu vực EU
	16,45
	95,68
	13,68
	34,99
	1,03
	1,17

	Italy
	9,21
	69,15
	-3,03
	21,07
	-1,99
	0,71

	Đức
	4,45
	204,97
	26,32
	8,20
	-0,40
	0,28

	Pháp
	1,62
	50,61
	230,99
	3,45
	46,07
	0,12

	Anh
	0,62
	107,21
	51,39
	1,21
	-18,97
	0,04

	Bỉ
	0,55
	330,13
	0,74
	1,07
	1,28
	0,04

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	4,29
	24,09
	-54,99
	14,25
	-40,74
	0,48

	Pakistan
	4,03
	124,38
	90,78
	8,82
	30,71
	0,30

	Hoa Kỳ
	3,33
	99,29
	9,28
	8,15
	17,43
	0,27

	Ấn Độ
	3,54
	116,41
	-27,87
	7,90
	-39,77
	0,27

	Thổ Nhĩ Kỳ
	2,42
	163,62
	-2,38
	5,02
	-28,97
	0,17

	Thụy Sỹ
	0,23
	6,97
	0,16
	0,76
	30,51
	0,03

	Bangladesh
	0,07
	31,33
	-63,78
	0,19
	-35,00
	0,01


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc22637021][bookmark: _Toc27386746][bookmark: _Toc32915223][bookmark: _Toc33604233][bookmark: _Toc45704322][bookmark: _Toc51146082][bookmark: _Toc55289692][bookmark: _Toc58231609][bookmark: _Toc58940911][bookmark: _Toc65226329][bookmark: _Toc67319258][bookmark: _Toc70334333]1.2.2. Nhập khẩu bông
[bookmark: _Toc487814471]Theo số liệu thống kê, lượng bông nhập khẩu trong tháng 3/2021 đạt 176,28 nghìn tấn trị giá đạt 312,64 triệu USD, tăng khá 72,77% về lượng và tăng 85,14% về trị giá so với tháng 2/2021, so với tháng 3/2020 tăng 9,83% về lượng và tăng 17,29% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này của nước ta đạt 401,01 nghìn tấn, trị giá 677,21 triệu USD, tăng 2,04% về lượng và tăng 5,41% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
[bookmark: _Toc487814472]Biểu đồ 05: Kim ngạch nhập khẩu bông của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021 
(ĐVT: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc487814477][bookmark: _Toc487815059][bookmark: _Toc487815089][bookmark: _Toc491432319][bookmark: _Toc491432559][bookmark: _Toc491432856][bookmark: _Toc495048896][bookmark: _Toc495656017][bookmark: _Toc504053288][bookmark: _Toc508118464][bookmark: _Toc508894487][bookmark: _Toc508961959][bookmark: _Toc511743039][bookmark: _Toc514398180][bookmark: _Toc517166651][bookmark: _Toc520113028][bookmark: _Toc521071806][bookmark: _Toc522194603][bookmark: _Toc524699406][bookmark: _Toc527531486][bookmark: _Toc530127735][bookmark: _Toc22637022][bookmark: _Toc27386747][bookmark: _Toc32915224][bookmark: _Toc33604234][bookmark: _Toc45704323][bookmark: _Toc51146083][bookmark: _Toc55289693][bookmark: _Toc58231610][bookmark: _Toc58940912][bookmark: _Toc65226330][bookmark: _Toc67319259][bookmark: _Toc487814474]Trong tháng 3/2021, các thị trường chính mà nước ta nhập khẩu bông gồm có: Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ, Australia… 
Bảng 10: Thị trường nhập khẩu bông của Việt Nam tháng 3 năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	Tỷ trọng KN tháng 3/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	176,28
	312,64
	72,77
	85,14
	9,83
	17,29
	100,00

	Khối DNFDI
	124,06
	225,46
	95,25
	109,54
	4,65
	12,24
	72,12

	Hoa Kỳ
	83,02
	149,98
	124,13
	141,76
	-20,65
	-15,22
	47,97

	Brazil
	51,41
	90,87
	89,13
	96,24
	49,50
	57,48
	29,07

	Ấn Độ
	18,57
	29,89
	19,88
	29,56
	176,16
	226,52
	9,56

	Australia
	7,17
	14,76
	378,69
	399,23
	357,31
	370,49
	4,72

	Bờ Biển Ngà
	3,61
	6,18
	-4,22
	0,15
	238,52
	281,92
	1,98

	Indonesia
	1,11
	1,50
	7,14
	6,65
	66,32
	101,92
	0,48

	Achentina
	0,28
	0,46
	-74,75
	-74,60
	-80,71
	-75,47
	0,15

	Hàn Quốc
	0,14
	0,25
	-18,50
	-35,42
	-37,89
	-20,34
	0,08

	Pakistan
	0,07
	0,09
	-76,92
	-79,71
	-91,87
	-91,55
	0,03

	Trung Quốc
	0,01
	0,02
	
	
	-82,93
	-75,77
	0,01


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 11: Thị trường nhập khẩu bông của Việt Nam tháng 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	3T/2021
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 3T/2021 (%)

	
	Lượng 
(Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	401,01
	677,21
	2,04
	5,41
	100,00

	Khối DNFDI
	268,13
	464,24
	-0,83
	2,72
	68,55

	Hoa Kỳ
	145,98
	253,27
	-37,27
	-34,71
	37,40

	Brazil
	133,56
	226,48
	39,91
	43,03
	33,44

	Ấn Độ
	52,73
	80,23
	110,46
	127,80
	11,85

	Australia
	12,94
	25,84
	234,01
	240,21
	3,82

	Bờ Biển Ngà
	9,83
	16,40
	244,01
	275,67
	2,42

	Achentina
	5,23
	8,34
	66,35
	100,88
	1,23

	Indonesia
	3,62
	4,74
	91,24
	108,98
	0,70

	Hàn Quốc
	0,44
	0,89
	-31,27
	12,33
	0,13

	Pakistan
	0,51
	0,76
	-75,96
	-71,74
	0,11

	Trung Quốc
	0,02
	0,04
	-86,76
	-89,83
	0,01


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Giá nhập khẩu trung bình các loại bông tháng 3/2021 đạt 1.773,6 USD/tấn, tăng 7,16% so với tháng trước và tăng 6,78% so với tháng 3/2020. Giá nhập khẩu trung bình trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1.688,8 USD/tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 12: Giá bông nhập khẩu trung bình từ một số thị trường tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021 (USD/tấn)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021 (USD/tấn)
	So với 3T/2020 (%)

	Giá TB 
	1.773,6
	7,16
	6,78
	1.688,8
	3,3

	Khối DNFDI
	1.817,3
	7,32
	7,25
	1.731,4
	3,59

	Hoa Kỳ
	1.806,6
	7,87
	6,84
	1.735,0
	4,09

	Brazil
	1.767,6
	3,76
	5,34
	1.695,7
	2,23

	Ấn Độ
	1.609,7
	8,08
	18,24
	1.521,7
	8,24

	Australia
	2.060,0
	4,29
	2,88
	1.996,2
	1,86

	Bờ Biển Ngà
	1.711,4
	4,56
	12,82
	1.669,1
	9,2

	Achentina
	1.648,6
	0,59
	27,19
	1.594,4
	20,76

	Indonesia
	1.350,5
	-0,45
	21,40
	1.308,1
	9,28

	Hàn Quốc
	1.750,0
	-20,76
	28,25
	1.997,9
	63,43

	Pakistan
	1.335,1
	-12,07
	3,99
	1.505,1
	17,56


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc70334334]1.2.3. Nhập khẩu xơ, sợi
[bookmark: _Toc487814478]Tháng 3/2021, nhập khẩu xơ, sợi của nước ta đạt 117,91 nghìn tấn, trị giá đạt 254,08 triệu USD, tăng 58% về lượng và tăng 60,99% về trị giá so với tháng trước; so với tháng 3/2020 giảm 0,17% về lượng nhưng lại tăng 8,58% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu mặt hàng này đạt 304,49 nghìn tấn, trị giá 631,99 triệu USD, tăng 13,07% về lượng và tăng 15,97% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
[bookmark: _Toc487814479]Biểu đồ 06: Kim ngạch nhập khẩu xơ sợi của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2021 
(ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính mà nước ta nhập khẩu xơ, sợi gồm có: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Asean, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. 
Bảng 13: Thị trường nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam tháng 3 năm 2021
	Tên thị trường
	Tháng 3/2021
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	Tỷ trọng KN tháng 3/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	117,91
	254,08
	58,00
	60,99
	-0,17
	8,58
	100,00

	Khối DNFDI
	69,29
	187,00
	56,77
	62,56
	14,38
	21,80
	73,60

	Trung Quốc
	67,13
	136,24
	67,54
	66,10
	-2,61
	0,82
	53,62

	Đài Loan (Trung Quốc)
	18,92
	38,03
	63,79
	67,61
	10,72
	20,88
	14,97

	Khu vực Asean 
	12,56
	23,43
	35,22
	65,57
	-15,34
	13,61
	9,22

	Indonesia
	5,51
	12,13
	34,95
	80,11
	-16,51
	22,85
	4,78

	Thái Lan
	5,39
	9,11
	35,41
	49,87
	-19,96
	0,92
	3,59

	Malaysia
	1,66
	2,19
	35,49
	63,69
	10,61
	27,13
	0,86

	Ấn Độ
	7,45
	19,31
	20,74
	18,00
	38,75
	55,83
	7,60

	Hàn Quốc
	6,16
	12,94
	23,37
	21,88
	-15,17
	-16,55
	5,09

	Nhật Bản
	0,79
	5,97
	47,66
	24,59
	2,86
	26,50
	2,35

	Khu vực EU
	1,03
	3,12
	11,52
	21,53
	-38,56
	-29,19
	1,23

	Áo
	1,02
	2,81
	11,53
	26,64
	-39,02
	-32,66
	1,11

	Hà Lan
	0,01
	0,30
	11,11
	-11,54
	150,00
	35,73
	0,12

	Pakistan
	0,35
	1,27
	187,80
	196,21
	126,92
	106,84
	0,50

	Bangladesh
	0,26
	0,30
	-30,91
	-39,04
	-62,70
	-50,00
	0,12

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,07
	0,24
	231,82
	36,23
	-41,60
	-74,57
	0,09


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Bảng 14: Thị trường nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2021
	Tên thị trường
	3T/2021
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN  3T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá (triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	304,49
	631,99
	13,07
	15,97
	100,00

	Khối DNFDI
	179,74
	462,33
	27,01
	28,34
	73,15

	Trung Quốc
	167,95
	335,31
	21,08
	20,01
	53,06

	Đài Loan (Trung Quốc)
	49,14
	94,22
	16,36
	15,51
	14,91

	Khu vực Asean 
	36,23
	59,76
	-12,52
	-1,55
	9,46

	Indonesia
	15,79
	29,32
	-14,14
	-0,50
	4,64

	Thái Lan
	16,24
	25,51
	-13,70
	-2,38
	4,04

	Malaysia
	4,20
	4,93
	-0,12
	-3,39
	0,78

	Ấn Độ
	19,88
	49,59
	31,39
	42,27
	7,85

	Khu vực EU
	3,51
	10,04
	41,15
	42,19
	1,59

	Áo
	3,47
	8,90
	40,57
	37,85
	1,41

	Hà Lan
	0,04
	1,14
	131,25
	88,75
	0,18

	Hàn Quốc
	17,68
	37,70
	-5,53
	-3,43
	5,97

	Nhật Bản
	1,77
	14,21
	-34,30
	-11,81
	2,25

	Pakistan
	0,70
	2,47
	32,51
	34,60
	0,39

	Bangladesh
	1,05
	1,30
	-37,30
	-12,46
	0,21

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,11
	0,45
	-46,00
	-68,83
	0,12


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Về giá nhập khẩu: Trong tháng 3/2021 giá nhập khẩu trung bình các loại xơ sợi đạt 2.155 USD/tấn, tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 8,76% so với tháng 3/2020. Giá xơ xợi nhập khẩu trung bình trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 2.075,6 USD/tấn, tăng 2,56% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 15: Giá xơ, sợi trung bình nhập khẩu từ một số thị trường tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021 (USD/tấn)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021 (USD/tấn)
	So với 3T/2020 (%)

	Giá TB 
	2.155,0
	1,89
	8,76
	2.075,6
	2,56

	Khối DNFDI
	2.698,7
	3,69
	6,49
	2.572,3
	1,05

	Trung Quốc
	2.029,4
	-0,86
	3,52
	1.996,5
	-0,88

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2.010,3
	2,33
	9,18
	1.917,2
	-0,73

	Khu vực Asean 
	1.865,4
	22,44
	34,19
	1.649,5
	12,53

	Indonesia
	2.200,4
	33,47
	47,13
	1.857,4
	15,89

	Thái Lan
	1.690,4
	10,68
	26,10
	1.571,0
	13,12

	Malaysia
	1.319,9
	20,82
	14,93
	1.172,4
	-3,27

	Ấn Độ
	2.590,7
	-2,27
	12,31
	2.494,2
	8,28

	Khu vực EU
	3.038,4
	8,98
	15,26
	2.861,0
	0,74

	Áo
	2.769,7
	13,55
	10,42
	2.563,9
	-1,93

	Hà Lan
	30.339,6
	-20,39
	-45,71
	30.739,2
	-18,38

	Hàn Quốc
	2.102,5
	-1,21
	-1,62
	2.132,7
	2,22

	Nhật Bản
	7.557,1
	-15,63
	22,98
	8.017,5
	34,22

	Pakistan
	3.599,2
	2,92
	-8,85
	3.520,8
	1,58

	Bangladesh
	1.186,3
	-11,77
	34,06
	1.243,6
	39,61

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	3.282,5
	-58,95
	-56,45
	4.174,0
	-42,28


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc70334335]2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành da giày
[bookmark: _Toc70334336]2.1. Về xuất khẩu
[bookmark: _Toc70334337]2.1.1. Kim ngạch xuất khẩu
Hiệp định FTA Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ 01/08/2020 và Hiệp định FTA với Vương quốc Anh (UKFTA) trên cơ sở các cam kết của Việt Nam và V.Q. Anh trong EVFTA có hiệu lực từ 01/01/2021, đã tác động tích cực tới xuất khẩu của Việt Nam sang EU và VQ Anh. Trong các tháng đầu năm 2021 số đơn hàng xuất khẩu đã tăng lên.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành da giầy trong tháng 3/2021 ước đạt 1945 triệu USD, tăng 14,6% so với tháng 3/2020. Tính chung cả Quý I/2021 ước đạt 5504 triệu USD, tăng 10% so với Quý I/2020. Trong đó:
- Xuất khẩu giày dép: Xuất khẩu giày dép trong tháng 3/2021 đạt kim ngạch trên 1,71 tỷ USD, tăng 42,03% so với tháng 2/2021 và tăng 23,34% so với tháng 3/2020. Tính chung quý I năm 2021, xuất khẩu mặt hàng này của nước ta đạt trên 4,79 tỷ USD, tăng 15,36% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 6,11% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý đầu năm 2021.
- Xuất khẩu túi xách: Trong tháng 3/2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù đạt trên 286,98 triệu USD, tăng 47,21% so với tháng 2/2021 nhưng lại giảm 5,63% so với tháng 3/2020. Tổng xuất khẩu mặt hàng này của nước ta quý I/2021 đạt trên 769,71 triệu USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 0,98% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 3 tháng đầu năm 2021.
Biểu đồ 07: Diễn biến xuất khẩu da giày theo tháng (T1/2020 – T3/2021)
(ĐVT: Triệu USD)

                                                                                               (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)
Bảng 16: Kim ngạch xuất khẩu da giày tháng 3 và 3 tháng năm 2021 
(Đơn vị: Tỷ USD)
	Sản phẩm
	Tháng 3/2021
	3 tháng 2021

	
	Trị giá
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	Trị giá
	So với 3T/2020 
(%)

	Giầy dép
	1,72
	42,03
	23,34
	4,79
	15,36

	Túi xách
	0,29
	47,21
	-5,63
	0,77
	-9,1

	Tổng
	2,01
	        42,75 
	18,15
	5,56
	11,22


                                                                                               (Nguồn: Tổng cục Hải Quan)
[bookmark: _Toc70334338]2.1.2. Thị trường xuất khẩu
- Xuất khẩu giày dép: 
Trong quý I/2021, Hoa Kỳ dẫn đầu về tiêu thụ giày dép Việt Nam với kim ngạch đạt 1,92 tỷ USD, tăng 23,96% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm tỷ trọng 40,02% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc đạt kim ngạch 509,48 triệu USD, tăng  13,6% so với cùng kỳ năm 2020 chiếm 10,63% thị phần. 
Các thị trường theo sau là Bỉ chiếm 6,59%; Nhật Bản chiếm 5,43%; Đức chiếm 5,04%; Hà Lan chiếm 4,11%;...
Bảng 17: Một số thị trường xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021 (Triệu USD)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021 (Triệu USD)
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 3T/2021 (%)

	Tổng KN
	1.717,62
	42,03
	23,34
	4.791,84
	15,36
	100,00

	Khối DNFDI
	1.425,69
	42,38
	30,02
	3.942,87
	23,96
	82,28

	Hoa Kỳ
	728,54
	58,96
	26,88
	1.917,49
	22,84
	40,02

	Trung Quốc
	170,50
	7,67
	17,56
	509,48
	13,60
	10,63

	Bỉ
	107,25
	25,10
	32,71
	315,54
	37,00
	6,59

	Nhật Bản
	87,83
	31,89
	22,29
	260,14
	0,72
	5,43

	Đức
	90,12
	83,65
	12,62
	241,33
	6,69
	5,04

	Hà Lan
	70,15
	28,56
	30,76
	196,90
	23,43
	4,11

	Hàn Quốc
	49,25
	15,36
	-1,47
	154,79
	0,59
	3,23

	Anh
	54,40
	40,18
	34,34
	146,77
	10,10
	3,06

	Pháp
	40,54
	38,13
	53,63
	112,53
	3,32
	2,35

	Canada
	34,68
	48,37
	4,33
	90,08
	3,22
	1,88

	Australia
	34,40
	75,52
	76,27
	85,47
	44,40
	1,78

	Mexico
	26,05
	48,53
	50,70
	75,01
	15,65
	1,57

	Italy
	21,66
	16,21
	15,47
	74,87
	14,34
	1,56

	Tây Ban Nha
	13,09
	21,46
	65,15
	47,03
	39,21
	0,98

	Đài Loan 
(Trung Quốc)
	14,70
	26,23
	41,78
	43,93
	34,28
	0,92

	Brazil
	12,42
	6,96
	0,51
	39,08
	-11,68
	0,82

	Chile
	12,53
	49,62
	52,76
	36,08
	33,33
	0,75

	Nga
	11,56
	82,98
	-1,80
	32,63
	9,14
	0,68

	Ấn Độ
	11,28
	58,38
	47,73
	32,03
	-15,09
	0,67

	Hồng Kông 
(Trung Quốc)
	9,97
	-1,25
	2,15
	30,54
	-10,11
	0,64

	UAE
	11,28
	128,86
	-3,73
	25,32
	-15,21
	0,53

	Singapore
	6,69
	-4,12
	29,46
	22,95
	40,03
	0,48

	Nam Phi
	7,97
	46,25
	42,44
	22,24
	26,34
	0,46


Nguồn: Tổng cục Hải quan
- Xuất khẩu túi xách: 
Tính đến hết 3 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ, ô dù của nước ta gồm có: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc; tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm trên 85% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Cụ thể, xuất khẩu nhóm hàng túi xách, va li, mũ, ô dù sang thị trường Hoa Kỳ đứng đầu về kim ngạch đạt 317,34 triệu USD, giảm 7,68% so cùng kỳ năm trước; chiếm 41,23% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. 
Tiếp theo là các thị trường: Nhật Bản chiếm tỷ trọng 9,91%; Hà Lan chiếm 6,54%; Đức chiếm 4,9%; Trung Quốc chiếm 4,57%; Hàn Quốc chiếm 4,26%;…
Bảng 18: Thị trường xuất khẩu túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù tháng 3/2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021 (Triệu USD)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021 (Triệu USD)
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 3T/2021 (%)

	Tổng KN
	286,98
	47,21
	-5,63
	769,71
	-9,10
	100,00

	Khối DNFDI
	202,57
	44,50
	-0,90
	550,19
	-2,97
	71,48

	Hoa Kỳ
	118,62
	54,07
	-3,87
	317,34
	-7,68
	41,23

	Nhật Bản
	27,03
	41,82
	-24,78
	76,30
	-31,63
	9,91

	Hà Lan
	18,29
	47,00
	-14,45
	50,31
	-17,38
	6,54

	Đức
	14,07
	47,76
	-9,07
	37,71
	-8,96
	4,90

	Trung Quốc
	10,32
	-29,03
	-33,66
	35,14
	-2,14
	4,57

	Hàn Quốc
	13,31
	88,78
	22,03
	32,76
	-2,71
	4,26

	Pháp
	9,17
	63,25
	0,10
	24,10
	-1,16
	3,13

	Anh
	9,37
	62,22
	34,02
	23,20
	3,03
	3,01

	Italy
	8,41
	33,29
	69,60
	20,68
	38,46
	2,69

	Bỉ
	9,11
	100,81
	20,35
	20,22
	-15,55
	2,63

	Canada
	8,26
	81,35
	7,52
	18,98
	5,32
	2,47

	Hồng Kông 
(Trung Quốc)
	7,83
	60,53
	34,53
	18,59
	7,81
	2,41

	Australia
	4,32
	25,38
	-24,35
	12,75
	4,07
	1,66

	Thụy Điển
	2,46
	67,67
	41,70
	7,73
	27,41
	1,00

	Nga
	2,96
	45,56
	37,68
	6,66
	57,07
	0,87

	Đài Loan 
(Trung Quốc)
	1,80
	38,32
	11,35
	5,62
	27,77
	0,73

	Brazil
	1,62
	4,81
	6,98
	4,83
	13,50
	0,63

	Malaysia
	1,68
	76,16
	54,47
	3,85
	17,16
	0,50

	Tây Ban Nha
	1,28
	46,16
	-33,73
	3,69
	-31,88
	0,48

	Ba Lan
	1,41
	17,99
	26,00
	3,33
	16,63
	0,43

	Mexico
	1,87
	220,32
	-50,29
	2,99
	-44,95
	0,39

	Thái Lan
	0,78
	5,54
	10,93
	2,84
	-4,09
	0,37

	Singapore
	1,00
	54,05
	-36,37
	2,77
	-40,08
	0,36


Nguồn: Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc70334339]2.2. Về nhập khẩu
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu NPL dệt may, da giày tháng 3/2021 đạt kim ngạch trên 617,52 triệu USD, tăng khá 74,47% so với tháng trước và tăng 14,32% so với tháng 3/2020. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu NPL dệt may đạt 1,49 tỷ USD, tăng 17,48% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 08: Kim ngạch nhập khẩu NPL dệt may, da giày của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 3/2021, các thị trường lớn mà nước ta nhập khẩu NPL dệt may gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Asean đã chiếm trên 74% tổng kim ngạch nhập khẩu NPL dệt may của Việt Nam.
Bảng 19: Thị trường nhập khẩu NPL dệt may, da giày của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	Tháng 3/2021  (Triệu USD)
	So với T2/2021 (%)
	So với T3/2020 (%)
	3T/2021  (Triệu USD)
	So với 3T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 3T/2021 (%)

	Tổng KN
	617,52
	74,47
	14,32
	1.499,96
	17,48
	100,00

	Khối DNFDI
	451,98
	75,18
	27,40
	1.098,41
	30,43
	73,23

	Trung Quốc
	281,80
	74,18
	10,46
	714,32
	32,40
	47,62

	Hàn Quốc
	49,75
	36,53
	3,91
	129,64
	-5,79
	8,64

	Hoa Kỳ
	45,00
	57,71
	0,37
	109,99
	1,59
	7,33

	Đài Loan (Trung Quốc)
	43,32
	63,95
	-5,53
	104,27
	-1,51
	6,95

	Thái Lan
	29,38
	35,94
	-1,89
	72,41
	-6,06
	4,83

	Indonesia
	5,98
	89,57
	33,59
	13,53
	10,28
	0,90

	Malaysia
	2,10
	34,49
	16,16
	5,46
	12,32
	0,36

	Singapore
	0,20
	63,74
	65,88
	0,32
	-85,09
	0,02

	Italy
	28,69
	70,11
	22,90
	66,57
	8,10
	4,44

	Anh
	3,97
	60,04
	51,50
	9,53
	59,38
	0,64

	Đức
	2,22
	13,90
	-33,19
	6,14
	-41,85
	0,41

	Pháp
	0,42
	-38,99
	12,07
	1,83
	108,92
	0,12

	Tây Ban Nha
	0,82
	206,01
	5,17
	1,32
	-7,65
	0,09

	Ba Lan
	0,78
	2.359,42
	4,81
	0,96
	-36,88
	0,06

	Hà Lan
	0,32
	81,28
	-17,16
	0,58
	-40,09
	0,04

	Áo
	0,23
	92,15
	3,93
	0,53
	1,12
	0,04

	Đan Mạch
	0,00
	
	
	0,04
	-73,80
	0,00

	Nhật Bản
	26,86
	38,93
	25,23
	64,31
	9,29
	4,29

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	15,37
	111,99
	-18,85
	35,71
	-13,28
	2,38

	Ấn Độ
	7,75
	51,99
	4,22
	20,09
	-12,06
	1,34

	Brazil
	8,72
	101,00
	4,02
	19,97
	10,98
	1,33

	Australia
	3,05
	173,99
	88,36
	5,26
	19,24
	0,35

	Pakistan
	2,27
	52,98
	23,19
	5,02
	5,40
	0,33

	Achentina
	2,69
	359,79
	33,67
	4,73
	-39,92
	0,32

	Bangladesh
	0,75
	264,91
	81,80
	1,63
	34,49
	0,11

	New Zealand
	0,49
	-0,64
	15,27
	1,49
	62,43
	0,10

	Canada
	0,22
	67,30
	18,55
	0,42
	-1,21
	0,03


 Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
[bookmark: _Toc70334340]3. Một số nhận định, dự báo
Đối với ngành dệt may: 
Ngành dệt may đã đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu cao trong 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, khả năng tự cung ứng nguyên liệu của ngành vẫn còn nhiều khoảng trống, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, nên việc có thêm các dự án sản xuất nguyên liệu cũng đồng nghĩa tăng cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan từ các FTA.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết, năm 2020, ngành dệt may xuất khẩu 35 tỷ USD, nhập gần 20 tỷ USD nguyên phụ liệu, trong đó vải gần 12 tỷ USD.
Năng lực sản xuất hàng dệt may của Việt Nam rất lớn vì nguồn nhân công dồi dào, chịu khó, tiếp thu kiến thức đào tạo tốt, giá nhân công không quá đắt. Nhưng xuất khẩu hàng dệt may động chạm đến vấn đề nguyên liệu đầu vào, trước hết là vải. 
Thời gian qua, ngành dệt may đã tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ khá tốt, giải quyết các vấn đề về sợi, vải. Về lượng chúng ta dư dả, nhưng vấp phải các vấn đề về cơ cấu vì yêu cầu mặt hàng vải cho dệt may, đặc biệt là những nguyên liệu cho dệt may cũng vô cùng tỉ mỉ, phức tạp. Do vậy, Việt Nam phải dựa vào thị trường nước ngoài.
Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP… nhưng để hưởng các thuế suất ưu đãi, phải đáp ứng quy tắc xuất xứ. Việc có thêm dự án nguyên liệu mới đi vào hoạt động sẽ gia tăng nguồn cung vải cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và cung cấp cho thị trường nội địa.
Không chỉ hướng đến mục tiêu tăng xuất khẩu, với đích ngắm 55 tỷ USD vào năm 2025, các dự án đầu tư giai đoạn tới của ngành phải được tư duy khác giai đoạn trước, lưu ý yếu tố giảm thiểu nguyên nhiên liệu đầu vào trong sản xuất.
Vitas cho biết, ngành dệt may đang đứng trước thách thức của các nhà nhập khẩu về chương trình phát triển sản phẩm xanh hóa, sản phẩm an toàn, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, vốn là xu thế tất yếu để bắt kịp cuộc chơi toàn cầu và đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may phải thay đổi.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi về nhận thức lẫn hành động trong đầu tư phát triển ngành trong giai đoạn tới, giai đoạn 2021 - 2022, Vitas sẽ có nhiều chương trình phối hợp với các tổ chức quốc tế về chương trình xanh hóa.
Giai đoạn 2021 - 2023 sẽ là khoảng thời gian quyết định cho sự phục hồi, đổi mới năng lực cạnh tranh, vươn tới vị thế bền vững hơn cho doanh nghiệp trong ngành dệt may. Có thể có những doanh nghiệp tụt lại và bị bỏ rơi khỏi cuộc chơi, nhường chỗ cho những doanh nghiệp ứng biến linh hoạt, chuyển hướng đầu tư thích ứng với xu thế mà thị trường đòi hỏi.        
Đối với ngành da giày: 
Hiện nay, các doanh nghiệp (DN) ngành da giày cũng đã và đang chủ động nắm bắt và khai thác những lợi thế từ các Hiệp định thương mại mang lại nhằm tạo sự đột phá trong sản xuất kinh doanh của DN và thúc đẩy xuất khẩu.
Đồng thời, do tác động của dịch Covid-19, những chuỗi cung ứng mới đang được xác lập lại, đây chính là cơ hội để các DN da giày Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư mới và mở rộng sản xuất, sẽ giúp ngành da giày duy trì tăng trưởng xuất khẩu.
Các chuyên gia nhận định da giày là một trong những ngành tận dụng tốt nhất Hiệp định EVFTA. Với cơ hội đó, dự báo xuất khẩu ngành da, giày, túi xách sẽ tăng trưởng 15 - 20% trong năm 2021 nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.
Tuy nhiên, để đạt được con số đó, các DN trong ngành cần đầu tư mạnh vào công nghiệp chế biến nguyên phụ liệu để đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ. Thời gian tới, ngành da giày vẫn các định chiến lược chủ lực tập trung cho xuất khẩu, tham gia mạnh vào chuỗi giá trị.
Theo các chuyên gia, nếu phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu nguyên phụ liệu, khi xảy ra vấn đề, chuỗi cung DN sẽ rất bị động. Thời gian sắp tới là cơ hội rất tốt để toàn ngành và các cơ quan có thẩm quyền thiết lập lại chính sách mạnh hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển sản xuất nguyên phụ liệu ở Việt Nam.
Các doanh nghiệp ngành da giày đã và đang chủ động nắm bắt và khai thác những lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do mang lại nhằm tạo sự đột phá trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu.
Đồng thời, do tác động của dịch Covid-19, những chuỗi cung ứng mới đang được xác lập lại. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp da giày Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề cập tới góc độ khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư mới và mở rộng sản xuất sẽ giúp ngành da giày duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.
Nhận định da giày là một trong những ngành tận dụng tốt nhất các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO) cho rằng, xuất khẩu ngành da, giày, túi xách sẽ tăng trưởng 15 - 20% trong năm 2021 nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành cần đầu tư mạnh vào công nghiệp chế biến nguyên phụ liệu để đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ.
Ngành công nghiệp da giày Việt Nam rất phát triển khi đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, hiện chưa có ngành công nghiệp hỗ trợ tương xứng. Bởi chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ là giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Khi tham gia hội nhập quốc tế phải đáp ứng yêu cầu của các thị trường phát triển giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu đó.
Thời gian tới, ngành da giày cần kiên định chiến lược chủ lực tập trung cho xuất khẩu, tham gia mạnh vào chuỗi giá trị. Từ đại dịch Covid-19 cho thấy đứt gãy chuỗi cung gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới sản xuất, buộc toàn ngành phải nhìn nhận lại chiến lược.
Nếu phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu nguyên phụ liệu, khi xảy ra vấn đề chuỗi cung doanh nghiệp sẽ rất bị động. Thời gian sắp tới là cơ hội rất tốt để toàn ngành và Chính phủ thiết lập lại chính sách mạnh hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ. Chúng ta phải chớp lấy cơ hội này để phát triển sản xuất nguyên phụ liệu ở Việt Nam.
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Phú Thọ ưu tiên phát triển CNHT phục vụ ngành dệt may - da giày 
UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng áp dụng của Quyết định là các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoạt động phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh.
Quyết định nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện phát triển CNHT, bao gồm: Ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc sử dụng nguồn vốn là ưu tiên hỗ trợ các ngành CNHT trên địa bàn tỉnh, cụ thể là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, như: Ngành sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác, khuôn mẫu, phụ tùng, linh kiện máy móc thiết bị; ngành CNHT ngành điện tử - tin học – viễn thông; ngành CNHT ngành sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, vật liệu mới; CNHT ngành dệt may – da giày.
Quyết định nêu rõ, chi cho phát triển CNHT tập trung vào các nội dung, thứ nhất: Chi kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT. Với nội dung này, Phú Thọ sẽ chi cho các hoạt động xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp CNHT và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CNHT. Cùng với đó, chi tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực CNHT với mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/ hội thảo. Chi tổ chức hội chợ triển lãm kết nối CNHT trong nước khi có quy mô tối thiểu đảm bảo 150 gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và 75 doanh nghiệp tham gia. Mức hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/1 doanh nghiệp tham gia. Chi tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm kết nối CNHT tại nước ngoài. Mức tối đa 30 triệu đồng/1 doanh nghiệp tham gia; 100 triệu đồng/1 chương trình có quy mô tối thiểu 7 gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và tối thiểu 7 doanh nghiệp tham gia.
Ngoài ra, tỉnh sẽ chi tổ chức đoàn giao dịch, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại CNHT tại nước ngoài với quy mô tối thiểu 7 doanh nghiệp tham gia. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/1 doanh nghiệp tham gia; chi hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm CNHT, mức hỗ trợ tối đa 35 triệu đồng/thương hiệu; chi tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động CNHT trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác. Mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/1 chuyên đề.
Thứ hai, chi hỗ trợ doanh nghiệp, áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ 70% cho các nội dung chi. Cụ thể, chi đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp với mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/doanh nghiệp; chi đánh giá nhu cầu về nhân lực, mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/doanh nghiệp; xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp, mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/doanh nghiệp; chi đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất. Đối với doanh nghiệp quy mô số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí (tổng nguồn vốn không quá 100.000 triệu đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300.000 triệu đồng). Mức hỗ trợ tối đa không quá 140 triệu đồng/doanh nghiệp.
Thứ ba, chi hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. Thứ tư, chi công tác xây dựng và công bố thông tin về CNHT hàng năm, hỗ trợ 70% cho các nội dung chi, tối đa 50 triệu đồng/năm.
Đối với một số các nội dung, mức chi thực hiện các hoạt động phát triển CNHT không quy định tại Quyết định này, tỉnh Phú Thọ yêu cầu sẽ thực hiện theo Thông tư 29/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển CNHT và các văn bản khác theo quy định hiện hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/3/2021.
Hội thảo tập huấn Cập nhật các quy định và luật môi trường mới ngành dệt may và da giày
Trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid-19, ngành dệt may và da giày đã phục hồi nhanh chóng và hướng tới hình thành chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần tiếp tục cải thiện việc tuân thủ tiêu chuẩn lao động và môi trường theo các cam kết hội nhập và các quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường. Các doanh nghiệp còn yếu trong việc tuân thủ các yêu cầu về phát triển bền vững cả về mặt lao động và môi trường sẽ phải dần thu hẹp sản xuất và mất cơ hội tham gia trực tiếp vào các chuỗi cung ứng.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật thông tin về các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, đồng thời hiểu rõ hơn về các yêu cầu về phát triển bền vững và định hướng kinh tế tuần hoàn, Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo tập huấn: Cập nhật các quy định và luật môi trường mới đối với ngành dệt may và da giày.
Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 09/04/2021 tại Hội trường Lầu 4 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM. Đối tượng tham dự: 50 đại diện lãnh đạo và cán bộ quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, da giày, cung cấp hóa chất và nguyên phụ liệu, xử lý môi trường.
Hiệp định CPTPP Cơ hội lớn để thu hút đầu tư và phát triển ngành da giày 
Theo Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam, mặt hàng da giày, túi xách của Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu vào thị trường các nước tham gia Hiệp định CPTPP. CPTPP là cơ hội rất lớn để cho ngành da giày phát triển và thu hút đầu tư. Một trong những tác dụng lớn nhất của ngành này chính là thu hút vốn đầu tư hiệu quả trong khi da giày đang có mong muốn phát triển là một ngành công nghiệp hỗ trợ.
CPTPP chính là một cú hích đầu tiên vì thực ra ngành công nghiệp hỗ trợ này đã phát triển từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa làm được. Chưa làm được thì có rất nhiều lý do, nhưng một trong những lý do đó là chúng ta đang ở rất gần Trung Quốc – một nước công xưởng của thế giới sản xuất ra các nguyên phụ liệu cho ngành da giầy cũng như nhiều ngành khác. Việc chúng ta nhập khẩu sẽ lợi ích hơn việc chúng ta sản xuất để cung ứng cho các nhà sản xuất, bởi rõ ràng là khả năng của chúng ta không đủ chi phí. Trước đây thị trường Mỹ rất lớn, khi Mỹ rút khỏi CPTPP, chúng ta kỳ vọng để doanh nghiệp thu hút, dịch chuyển các chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu vào Việt Nam.
Trong 5 năm trở lại đây nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam đã đạt được 55% trong khi trước đây chỉ đạt 30%. Mỹ vẫn là thị trường chính của Việt Nam dù không tham gia CPTPP và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của ngành da giày – túi xách ra thế giới vẫn tăng lên. Qua con số xuất khẩu, thực tế ngành da giày có khối lượng tỷ trọng tăng lên 13% so với trước đây. Hai thị trường Canada và Mexio, trước đây nhập khẩu từ Mỹ, nhưng sau khi có CPTPP các nhà nhập khẩu đã tìm đến Việt Nam, đó là thuận lợi đối với ngành da giày mà Việt Nam cần nắm bắt.
Trong 11 nước CPTPP thì Việt Nam đã xuất khẩu được sang 10 nước trừ Brunei, do đặc thù thị trường nhỏ và chủng loại không phù hợp. Có 2 nước chưa xuất khẩu túi xách là NewZeland và Peru, còn lại các nước đều đã xuất khẩu được túi xách với tốc độ tăng trưởng 10%, đó là điểm sáng mà ngành da giày tận dụng được các cơ hội của CPTPP.
Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi thì ngành da giày vẫn còn những điểm hạn chế. Những con số xuất khẩu trên phần lớn là do các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đã tận dụng được lợi thế của CPTPP, còn các doanh nghiệp 100% vốn trong nước thì vẫn còn ở phía sau. Lý do là CPTPP có điều kiện khá cao, không dễ gì các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được.
Vì vậy, trong tương lai gần, sự kỳ vọng về năng lực sản xuất vẫn được đặt vào các doanh nghiệp Việt và thị trường nội địa. Các doanh nghiệp nội cần mở rộng, vươn lên để tham gia vào thị trường xuất khẩu.
Hiện nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu rồi phần lớn là các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nước ngoài – họ hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện của CPTPP. Do đã đáp ứng được điều kiện cao thì họ tiếp tục mở rộng, còn cái khó của chúng ta chính là doanh nghiệp Việt Nam chưa vươn ra được thế giới. Hiện nay chúng ta đang muốn tập trung vào doanh nghiệp vốn trong nước, giúp cho kim ngạch của chúng ta tăng trưởng thực sự như kỳ vọng.
Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam kiến nghị, doanh nghiệp cần có thông tin một cách đầy đủ về CPTPP và các chính sách liên quan, sau khi có thông tin, doanh nghiệp thấy thiếu ở đâu thì xin hỗ trợ ở đó, ví dụ như hỗ trợ từ các chương trình xúc tiến việc làm, thị trường, vốn… Doanh nghiệp cũng cần các cơ chế chính sách về vốn, đầu tư, nhân lực, cần thông tin về thị trường khác hàng… Nếu như các giải pháp đó được làm một cách triệt để thì các doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn xa hơn nữa.
					Người thực hiện
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					Nguyễn Bích Thủy
Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	333.9	223.8	357	312.5	385.6	364.2	345.4	347.2	311.10000000000002	335.4	344.6	348.2	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	355	268.10000000000002	367.9	352.5	371.1	315	369.3	356.6	334.2	363.6	350.8	373.8	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	243.5	334.5	348.1	210.8	212.6	254.8	307.39999999999998	308.2	339.3	380	368	423.2	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	394.5	311.51	511.41	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	44.2	39.5	48.4	44.7	46	43	43.9	46.9	41.9	43.9	47.4	39.9	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	53.4	45.6	54.9	54.2	52.6	50.3	49.7	50.2	46.2	45.7	43.3	42.6	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	45.4	50.3	46.4	16.399999999999999	14.1	21.5	30.47	43.9	45	46	47	48.9	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	51.26	53.38	60.64	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	154.19999999999999	122.8	169.7	159.4	180.2	156.69999999999999	167.2	170.2	148.30000000000001	166.3	154.80000000000001	147	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	169.3	97.6	169.2	163.9	180	178.9	180.7	192.6	161.6	180.5	165.8	178.4	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	128.1	147.6	162.19999999999999	121.4	109.4	124	128.1	130.1	139.4	167.6	150.5	176	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	170.2	118.67	183.65	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1044.7	737.5	893.2	1099.2	1354.7	1137.8	1125.7	991.8	1002.7	1153.4000000000001	1151.5999999999999	1055.4000000000001	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1157.7	629.6	1082.2	1207	1371.9	1119.5999999999999	1157.5999999999999	998.7	1015.6	1220	1175	1148	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	850.3	709	1068.0999999999999	923.9	930	1013	1016	911.9	982.5	1104	1113	1230	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	1107	782.8	1089	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	252.7	202	287.5	232.2	274.89999999999998	278.60000000000002	324.3	282	214.4	206.8	205.6	227.8	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	260.60000000000002	166.5	282.3	259.8	262.10000000000002	258.2	239.7	182	94.6	175	166.7	101.7	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	128.9	246.3	266.5	234.8	202.7	178.5	179.2	172.2	157.80000000000001	140.80000000000001	169.21	201	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	197	168.8	176.28	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	196.4	127.9	198.8	181.1	234	201.5	204.5	217.7	200.4	222.1	209.5	208	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	211.3	126.8	223.4	211.8	244.1	196.8	215	195.1	193.9	198	193.1	100.8	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	153.5	155.9	234	160.5	121.4	132.5	151.19999999999999	154.19999999999999	167.4	172.4	178.7	210	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	220.1	157.80000000000001	254.08	


Giày dép	
T1/2020	T2/2020	T3/2020	T4/2020	T5/2020	T6/2020	T7/2020	T8/2020	T9/2020	T10/2020	T11/2020	T12/2020	T1/2021	T2/2021	T3/2021	1400.607751	1360.2520939999999	1392.5382179999999	1204.329463	1308.792643	1436.722094	1366.5803679999999	1379.8993869999999	1252.5889870000001	1398.3083770000001	1517.139289	1738.8259	1868.0676350000001	1209.3674169999999	1717.615826	Túi xách	
T1/2020	T2/2020	T3/2020	T4/2020	T5/2020	T6/2020	T7/2020	T8/2020	T9/2020	T10/2020	T11/2020	T12/2020	T1/2021	T2/2021	T3/2021	291.662217	251.37066899999999	304.097714	199.04116200000001	229.58603299999999	274.89251999999999	289.43148300000001	239.40219099999999	229.63881499999999	241.60581400000001	248.573475	310.966522	285.66799500000002	194.942847	286.98226699999998	Tổng	
T1/2020	T2/2020	T3/2020	T4/2020	T5/2020	T6/2020	T7/2020	T8/2020	T9/2020	T10/2020	T11/2020	T12/2020	T1/2021	T2/2021	T3/2021	1692.2699680000001	1611.6227630000001	1696.6359319999999	1403.370625	1538.378676	1711.6146140000001	1656.011851	1619.3015780000001	1482.2278020000001	1639.9141910000001	1765.7127640000001	2049.792422	2153.7356300000001	1404.310264	2004.5980930000001	


Năm 2018	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	437.4	314.5	490.6	497.1	581.70000000000005	491.8	502.3	463.1	471	524.29999999999995	491.9	436.7	Năm 2019	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	478.4	324.3	524.70000000000005	530.1	602.5	475.5	526.29999999999995	468.2	456.4	530.5	493.3	470.81	Năm 2020	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	366.1	369.3	540.1	430.2	396.2	405.4	411	427.4	466.5	528.6	470.8	564.6	Năm 2021	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	528.6	353.9	617.52	
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